	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN TIÊN LÃNG
 TRƯỜNG TH BẠCH ĐẰNG 


	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

 MÔN LỊCH SỬ& ĐỊA LÍ- LỚP 4

Năm học: 2023 – 2024
(Thời gian: 35 phút )


Họ và tên:................................................................................. Lớp:………………………..
	Điểm bài kiểm tra
	Nhận xét của giáo viên chấm

	
	………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………..


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm )
Câu 1 (0,5 điểm): Quần thể di tích Cố đô Huế nằm ở vùng nào của nước ta?

A. Đồng bằng Bắc Bộ                                  B. Đồng bằng Nam Bộ

C. Đồng bằng Duyên hải miền Trung                   D. Tây Nguyên

Câu 2 (0,5 điểm): Sự kiện lịch sử nào sau đây không gắn liền với vùng đất Cố đô Huế?
A. Nhà Nguyễn thành lập.

B. Chiến thắng Bạch Đằng.

C. Vua Bảo Đại thoái vị, giao ấn kiếm cho Chính phủ lâm thời.

D. Cuộc phản công ở Kinh thành Huế.
Câu 3 (0,5 điểm): Địa đạo Củ Chi nằm ở đâu

A. Huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

B. Huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

C. Huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

D. Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
Câu 4 (0,5 điểm): Hệ thống đường hầm ngầm trong Địa đạo Củ Chi được đào trong thời kì nào?  

A. Kháng chiến chống đế quốc Mĩ
B. Kháng chiến chống thực dân Pháp
C. Kháng chiến chống đế quốc Nhật Bản

D. Kháng chiến chống quân Tưởng
Câu 5 (0,5 điểm) Nhân vật lịch sử nào dưới đây không gắn liền với vùng đất Nam Bộ?

A. Nguyễn Thị Định                        B. Nguyễn Trung Trực

C. Trương Định                             D. Kim Đồng

Câu 6 (0,5 điểm) Sông Mê Công chảy về đồng bằng sông Cửu Long chia thành hai nhánh lớn là: 
A. Sông Mã và sông Cả               B. Sông Tiền và sông Hậu
C. Sông Bé và sông Đồng Nai          D. Sông Vàm Cỏ Đông và sông Vàm Cỏ Tây
Câu 7(1điểm) Vùng Duyên hải miền Trung là dải đất hẹp ngang, kéo dài từ  tỉnhThanh Hóa đến tỉnh ............. Đây là cầu nối giữa vùng lãnh thổ phía bắc và phía nam đất nước.

A. Bình Thuận        B. Ninh Thuận      C. Bình Định       D. Phú Yên
Câu 8 (1điểm) Lựa chọn và khoanh tròn vào từ thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn thành thông tin đúng nói về thiên nhiên vùng Tây Nguyên? 
Vùng Tây Nguyên là vùng duy nhất của nước ta không giáp (biển/đồng bằng). Nơi đây được mệnh danh là xứ sở của các (thảo nguyên/cao nguyên) xếp tầng. Tây Nguyên có nhiệt độ (cao/thấp) quanh năm, gồm hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Vùng Tây Nguyên có đất đỏ (phù sa/badan) giàu dinh dưỡng.
I. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 9 (2,5 điểm): Vì sao Huế còn được gọi là Cố đô Huế? Kể tên hai nhân vật hoặc sự kiện lịch sử gắn liền với vùng đất Cố đô Huế?
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Câu 10 (2,5 điểm): Vì sao vùng đất Nam Bộ được mệnh danh là “Thành đồng Tổ quốc”? Kể tên một số anh hùng yêu nước tiêu biểu của vùng đất Nam Bộ.
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I. PHẦN TỰ LUẬN ( 5 điểm )
Câu 9 ( 2,5 điểm ): Vì sao Huế còn được gọi là Cố đô Huế? Kể tên hai nhân vật hoặc sự kiện lịch sử gắn liền với vùng đất Cố đô Huế?

* Huế được gọi là Cố đô Huế vì:

+ Huế từng là thủ phủ của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong

+ Huế từng là kinh đô xưa dưới hai triều đại Tây Sơn và nhà Nguyễn

* Nhân vật, sự kiện lịch sử:

+ Nguyễn Ánh - vị vua đầu tiên của nhà Nguyễn

+ Cuộc phản công ở kinh thành Huế do Tôn Thất Thuyết chỉ huy năm 1885.

+ Vua Bảo Đại thoái vị, trao lại ấn kiếm cho chính quyền cách mạng vào cuối tháng 8/1945.

Câu 10 ( 2,5 điểm ): Vì sao vùng đất Nam Bộ được mệnh danh là “Thành đồng Tổ quốc”? Kể tên một số anh hùng yêu nước tiêu biểu của vùng đất Nam Bộ.

* Vùng đất Nam Bộ được mệnh danh là “Thành đồng Tổ quốc” vì:

- Đây là vùng đất mở đầu cho cuộc kháng chiến trường kì của toàn thể nhân Việt Nam, quyết tâm đánh tan âm mưu xâm lược nước ta lần thứ hai của thực dân Pháp.

- Nhân dân Nam Bộ có truyền thống yêu nước, đấu tranh chống ngoại xâm.

- Bác Hồ đã tặng Nhân dân Nam Bộ danh hiệu “Thành đồng Tổ quốc”

* Những tấm gương tiêu biểu: Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thị Định...

